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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 589/KH-SNN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

   Tuyên Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2015.


KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) 
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2015-2016.

 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số 688/UBND-TH ngày 30/3/2015 về việc xây dựng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2015-2016,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) giai đoạn 2015-2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2015-2016 theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia giai đoạn 2015-2016.

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính. Bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, đơn vị trực thuộc Sở (nhất là người đứng đầu đơn vị) trong thực thi công vụ.
2. Yêu cầu

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2016, Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Sở phải lập kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, trình tự các bước thực hiện và giao rõ người chủ trì thực hiện; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực thi công vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, thời gian giải quyết ngắn nhất.
II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2016
1. Công tác quán triểt, phổ biến: Tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung, tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia giai đoạn 2015-2016. 

2. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cần làm trong năm 2015 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 175/BC-UBND ngày 20/12/2014. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch cải thiện chi số năng lực cạnh tranh (PCI) của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành tại văn bản số 1352/KH-SNN ngày 30/7/2014.
- Tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đề án). 

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Hướng dẫn các doanh nghiệp lập dự án xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến để được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ cho tổ chức, các doanh nghiệp và hộ gia đình về sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản; phối hợp với các Sở ngành liên quan thực hiện kiểm tra công tác sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
(Nội dung nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như biểu 01 kèm theo)
3. Công tác thực hiện giảm thủ tục hành chính

- Thực hiện công bố công khai và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT theo các Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang: số 488/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 09/8/2012; Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 19/12/2012; Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 26/4/2013; Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 9/7/2013; Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 31/10/2013  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa dổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và PTNT.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết các công việc tại đơn vị; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu với nhân dân, doanh nghiệp. 
- Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và PTNT cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh. Trong đó đặc biệt tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. 
(Nội dung đăng ký giảm thời gian thực hiện cụ thể như biểu 02 kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch của Sở, các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục tiêu, đúng tiến độ; định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT (theo kỳ báo cáo thực hiện chương trình công tác của đơn vị, gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp).
2. Đề nghị các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức lao động trong toàn Sở tích cực, tự giác tham gia hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp, đồng thời tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Giao phòng Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối giúp Giám đốc Sở, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và kịp thời tham mưu cho Giám đốc Sở đề xuất với UBND tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện./.
	
	 GIÁM ĐỐC 

	 Nơi nhận:
	

	- UBND tỉnh: (báo cáo);
	

	- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
	

	- Giám đốc, các PGĐ Sở;
	

	- Các phòng chức năng thuộc Sở;
	(thực hiện)
	

	- Các đơn vị trực thuộc Sở;
	
	

	- Lưu VT, KH-TC.
	Lê Tiến Thắng


BIỂU 01: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2015-2016.

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 589/KH-SNN  ngày 03/4/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	TT
	Nội dung công việc thực hiện
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp
	Thời gian 
thực hiện HT

	1
	Tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung, tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia giai đoạn 2015-2016
	Thanh tra Sở
	Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở
	Quý  II/2015

	2
	Tiếp tục thực hiện công khai các thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm hiểu và kịp thời nắm bắt các quy hoạch, dự án, chương trình thu hút đầu tư; các cơ chế, chính sách ưu đãi liên quan đến đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nông thôn.
	Văn Phòng Sở
	Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở
	Thường 

xuyên

	3
	Hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trình UBND tỉnh phê duyệt.
	Phòng KH-TC
	các đơn vị 

liên quan
	Tháng 4/2015.

	4
	Hướng dẫn, đôn đốc Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương hoàn thiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Tuyên Quang, trình UBND tỉnh phê duyệt.
	Phòng KH-TC
	Các đơn vị liên quan
	Quý II/2015

	5
	Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng, phê duyệt các Đề án, Kế hoạch sản xuất hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh đối với những cây trồng, vật nuôi, thủy sản, ngành nghề truyền thống có lợi thế, giá trị kinh tế để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh.
	Chi cục Phát triển nông thôn
	Chi cục Thủy sản; Phòng Trồng trọt, Chăn nuôi.
	Thường xuyên

	6
	Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB để triển khai xây dựng các dự án đầu tư hoàn thành theo đúng kế hoạch
	
	
	

	-
	Dự án ĐTXD công trình kè bảo vệ bờ sông Lô (Giai đoạn 2 và giai đoạn 3) đoạn qua thành phố Tuyên Quang.
	Chi cục Thủy lợi
	Phòng KH-TC, các đơn vị liên quan
	Năm 2015-2016

	-
	Dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản hồ thủy điện Tuyên Quang.


	BQLDA PTCS nuôi trồng thủy sản hồ thủy điện Tuyên Quang
	Phòng KH-TC, các đơn vị liên quan
	Năm 2015

	-
	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía bắc tỉnh Tuyên Quang, vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).
	BQLDA PTCS hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc 
	Phòng KH-TC, các đơn vị liên quan
	Năm 2015-2016

	-
	Các công trình cấp nước sinh hoạt Vệ sinh môi trường nông thôn.
	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
	Phòng KH-TC, các đơn vị liên quan
	Theo kế hoạch hàng năm

	7
	Rà soát các thủ tục hành chính, giảm thiểu quy trình, thủ tục không cần thiết nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết hồ sơ đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở.
	Văn phòng Sở
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Thường xuyền

	8
	Hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện đạo tạo nghề vễ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho người dân nông thôn theo kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm.
	Chi cục PTNT
	Các đơn vị 
có liên quan
	Theo Kế hoạch 2015-2016

	9
	Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
	Chi cục PTNT
	Các đơn vị 
có liên quan
	2015-2016


BIỂU 02

HÀNH ĐỘNG NHẰM CẢI THIỆN CHỈ SỐ CHI PHÍ THỜI GIAN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

(Kèm theo văn bản số 589 /SNN-KH ngày 03  tháng 4 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT)  

	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TTHC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM
	NGƯỜI GIÁM SÁT

	
	
	 Hiện nay
	Trong giai đoạn 2015-2016
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	

	1
	Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình đầu tư xây dựng lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn theo phân cấp
	Trung bình

20 ngày
	15 ngày
	Lãnh đạo Sở và  chi cục trưởng chi cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp, Trưởng phòng Chăn nuôi tham mưu thực hiện thẩm tra.
	Chánh Văn phòng Sở

	2
	Kiểm tra cấp, Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
	15 ngày
	10 ngày
	Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản
	

	4
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y; 
	10 ngày
	7 ngày
	Chi cục trưởng Chi cục Thú y
	

	5
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
	10 ngày
	7 ngày
	
	

	6
	Cấp chứng chỉ  hành nghề dịch vụ thú y
	10 ngày
	7 ngày
	
	

	7
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Thú y; 
	21 ngày
	15 ngày
	
	

	8
	Thủ tục kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh
	1 ngày
	1 ngày
	
	

	9
	Thẩm định thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng.
	15 ngày
	14 ngày
	Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp.
	

	10
	Thẩm định hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc đưa vào mục đích khác.
	10 ngày
	8 ngày.
	
	

	11
	Thẩm định dự án đầu tư lâm sinh
	20 ngày
	15 ngày
	
	

	12
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống
	10 ngày
	8 ngày
	
	

	13
	Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ công nhận giống cây tròng lâm nghiệp
	15 ngày
	13 ngày
	
	

	14
	Thẩm định phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác
	30
	25
	
	

	15
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống, lô, cây con
	10
	8
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